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UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNGMẦM NON SAO SÁNG 5

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4TA
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 4 tuần 1/12 đến 26/12/2025)
Giáo viên: Bùi Thị Quý - Nguyễn Thị Ngọc

NĂM HỌC: 2025- 2026
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh

Nghề nấu ăn 1 Từ 01/12-05/12/2025
Bùi Thị QuýNghề xây dựng 1 Từ 08/12 -12/12/2025

Nghề bác sĩ- y tá 1 Từ 15/12-19/12/2025
Chú bộ đội và ngày hội 22/12 1 Từ 22/12-27/12/2025

III. CHUẨN BỊ

Nhánh Nghề nấu ăn Nghề xây dựng Nghề bác sĩ - y tá Chú bộ đội và ngày hội
22/12

Giáo
viên

- Chuẩn bị đồ dùng,đồ
chơi , bố trí góc chơi hợp
lý, phù hợp với chủ đề
nghề nấu ăn
- Chuẩn bị tranh ảnh cung
cấp kiến thức về nghề
nấu ăn.
- Chuẩn bị các nguyên
vật liệu cho trẻ chơi
- Làm một số đồ chơi
mẫu gợi ý về nghề nấu ăn
- Tranh truyện, album về
chủ đề.
- Trang trí lớp học phù
hợp chủ đề nghề nấu ăn.

- Chuẩn bị đồ dùng,đồ
chơi , bố trí góc chơi hợp
lý, phù hợp với chủ đề
nghề xây dựng.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung
cấp kiến thức về nghề xây
dựng.
- Chuẩn bị các nguyên vật
liệu cho trẻ chơi
- Làm một số đồ chơi mẫu
gợi ý về nghề xây dựng
- Tranh truyện, album về
chủ đề.
- Trang trí lớp học phù
hợp chủ đề nghề XD.

- Chuẩn bị đồ dùng,đồ chơi ,
bố trí góc chơi hợp lý, phù
hợp với chủ đề bác sĩ - y tá.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung
cấp kiến thức về nghề bác
sĩ.
- Chuẩn bị các nguyên vật
liệu cho trẻ về chủ đề bác sĩ.
- Làm một số đồ chơi từ
giấy mẫu gợi ý về nghề bác
sĩ -y tá.
- Tranh truyện, album về
chủ đề.
- Trang trí lớp học phù hợp
chủ đề nghề bác sĩ - y tá.

- Chuẩn bị đồ dùng,đồ
chơi , bố trí góc chơi hợp
lý, phù hợp với chủ đề chú
bồ đội.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung
cấp kiến thức về chú bộ
đội.
- Chuẩn bị các nguyên vật
liệu cho trẻ chơi
- Làm một số đồ chơi mẫu
gợi ý về đồ dùng chú bộ đội
- Tranh truyện, album về
chủ đề.
- Trang trí lớp học phù hợp
chủ đề nghề chú bộ đội.

Nhà
trường

- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ.
- Tuyên truyền về chủ đề của lớp trong bản tin của nhà trường
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- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ
Phụ
huynh

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề.
- Trò chuyện cung cấp thêm kiến thức cho trẻ với trẻ về các nghề .
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề .

Trẻ2.- - Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ,hoàn thiện tranh góc và album cùng cô.
- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp
- Có ý thức trong các hoạt động. biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

Đón trẻ

- Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh
- Trò chuyện với trẻ về tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô bác
ở trường.
- Dạy trẻ dùng các từ biểu thị sự lễ phép trong khi trò chuyện với các cô bác trong trường, với
người lớn,
- Dạy trẻ KNCH: Cháu yêu cô chú công nhân
- Làm quen bài hát:"Chú thợ xây đáng yêu" “Bài hát ước mơ của em” "Em làm bác sĩ"
- Cho trẻ làm quen Câu chuyện Người bán mũ rong
- Làm quen bài hát:"gánh gánh gồng gồng"

Thể dục sáng

- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay ra trước về phía sau
- Lưng, bụng: Ngồi cúi người về trước ngửa ra sau.
- Chân: Ngồi nâng hai chân duỗi thẳng
- Bật: Bật tiến về phía trước, ra sau
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T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

2 Hoạt
động
học

Nhánh
1:

Nghề
nông
nghiệp

Ngày 01/12/2025
PTTC

HĐH: Bật qua
vật cản cao 10-

15cm

Ngày 02/12/2025
PTNT

HĐH: Bé với
nghề nông

Ngày 03/12/2025
PTTM

HĐH: Nặn sản
phẩm nghề nông

Ngày 04/12/2025
PTNN

HĐH: Câu
chuyện “Thỏ nâu

làm vườn”

Ngày 05/12/2025
PTTM

HĐH: Dạy hát
“Lớn lên cháu lái

máy cày”

Nhánh
2:

Nghề
xây
dựng

Ngày 08/12/2025
PTTC

HĐH:Trườn
theo hướng thẳng

Ngày 09/12/2025
PTNT

HĐH:So sánh
sắp xếp chiều dài
của 3 đối tượng

Ngày 10/12/2025
PTNN

HĐH: Bài thơ
“Bé làm bao
nhiêu nghề”

Ngày 11/12/2025
PTNN

HĐH:Câu
chuyện “Ba chú

heo con”

Ngày 12/12/2025
HĐH: Vận động
Cháu yêu cô chú

công nhân

Nhánh
3:

Nghề
bác sĩ-
y tá

Ngày 15/12/2025
PTTC

HĐH: Đập và
bắt bóng tại chỗ

Ngày 16/12/2025
PTNT

HĐH:Tách nhóm
có 4 đối tượng
thành 2 nhóm
nhỏ hơn

Ngày 17/12/2025
PTNN

HĐH: Thơ “Làm
bác sĩ”

Ngày 18/12/2025
PTNN

HĐH:Câu
chuyện “bác sĩ
gấu tốt bụng”

Ngày 19/12/2025
PTTM

HĐH: Nặn dụng
cụ nghề y

Nhánh
4: Chú
bộ đội
và
ngày
22/12

Ngày 22/12/2025
PTTM

HĐH: Tạo hình
quà tặng chú bộ

đội

Ngày 23/12/2025
PTNT

HĐH: Tìm hiểu
về chú bộ đội

Ngày 24/12/2025
PTTC-KNXH
HĐH:Bé vui đón

noel

Ngày 25/12/2025
PTNN

HĐH:Thơ “Chú
giải phóng quân”

Ngày 26/12/2025
PTTM

HĐH: KN gõ
đệm “Chú bộ đội

3 Nhánh 1. Quan sát: 1. Quan sát 1. Quan sát 1. Quan sát 1. Quan sát
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T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hoạt
động
ngoài
trời

1 - Quan sát tranh
tường
2.TCV Đ
+ Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do
+ Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

- Đọc đồng dao
đi cầu đi quán
2.T/C V Đ
+ Bánh xe quay
3. Chơi tự do
+ Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

- Quan sát thời
tiết
2.T/C V Đ
+ Chạy đổi
hướng
3. Chơi tự do
+ Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

- Quan sát góc
thiên nhiên
2.T/C V Đ
+ Đập bắt bóng
3. Chơi tự do
+ Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

- Phối hợp cùng
bạn trong chơi,
trực nhật.
2.T/C V Đ
+ Lăn bóng
3. Chơi tự do
+ Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

Nhánh
2

1. Quan sát:
- Quan sát công
việc của các cô
nuôi dưỡng
2. TCVĐ:
+ Gieo hạt
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

1. Quan sát:
- Quan sát tranh
về nghề xây dựng
2. TCVĐ:
+ Chạy chậm 50
m
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các
đồ chơi trong sân
trường

1. Quan sát:
- Quan sát bác
bảo vệ
2. TCVĐ:
+ Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các
đồ chơi trong sân
trường

1. Quan sát:
- Quan sát công
việc của bác lao
công
2. TCVĐ:
+ Thi xem tổ nào
nhanh.
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với
các đồ chơi trong
sân trường

1. Quan sát:
- QS thời tiết
2. TCVĐ:
+ Mèo đuổi
chuột
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các
đồ chơi trong sân
trường

Nhánh
3

1. Quan sát:
- Quan sát tranh
về các nghề
2. TCVĐ:
- Dệt vải
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với

1. Quan sát:
- Quan sát bác
lao công
2. TCVĐ:
- Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các

1. Quan sát:
- Quan sát bầu
trời và thời tiết
2. TCVĐ:
- Chuyền bóng
qua đầu
3. Chơi tự do:

1. Quan sát:
- Quan sát bác
cấp dưỡng
2. TCVĐ:
- Dích dích dắc
dắc
3. Chơi tự do:

1. Quan sát:
- Quan sát công
việc của bác bảo
vệ
2. TCVĐ:
- Trời nắng trời
mưa
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T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

các đồ chơi ngoài
sân trường.

đồ chơi ngoài sân
trường.

- Trẻ chơi với các
đồ chơi ngoài sân
trường.

- Trẻ chơi với
các đồ chơi ngoài
sân trường.

3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các
đồ chơi ngoài sân
trường.

Nhánh
4

1.Quan sát:
- Quan sát tranh
về nghề nấu ăn
2. TCVĐ:
- Gánh ghánh
gồng gồng.
3.Chơi tự do:
Chơi với những
đồ chơi trong
trường.

1.Quan sát:
- Quan sát các cô
nấu ăn
2. TCVĐ:
- Đi chạy thay
đổi tốc độ theo
hiệu lệnh .
3.Chơi tự do:
Chơi với những
đồ chơi trong
trường.

1.Quan sát:
- Quan sát bầu
trời,
2. TCVĐ:
- Lộn cầu vồng,
3. Chơi tự do:
Chơi với những
đồ chơi trong
trường.

1.Quan sát:
- QS thời tiết các
hiện tượng
nắng,gió,mây
2. TCVĐ:
- Kéo cưa lùa sẻ
3.Chơi tự do:
Chơi với những
đồ chơi trong
trường.

1.Quan sát:
QS tranh tường
2. TCVĐ:
- Dung dăng
dung dẻ.
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các
đồ chơi trong sân
trường.
.

4 Vệ sinh, ăn,
ngủ

- Trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách trước khi ăn, khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm,
biết sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi ăn
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng gọn gàng, giúp cô, trẻ được ngủ đúng giờ
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

5
Hoạt
động
chiều

Nhánh
1

- Hát: Lớn lên
cháu lái máy cày

- Bé làm quen
với TA
- Cắt, xé đường
thẳng dài hơn
10cm

- Đọc truyện:
Bác gấu đen và 2
chú thỏ

Lau đồ chơi, sắp
xếp lớp học gọn
gàng sạch sẽ.

-Bé làm quen với
TA
Liên hoan văn
nghệ, nêu gương
bé ngoan

Nhánh
2

-.Dạy trẻ nhận
biết một số biểu
hiện khi ốm và

-Bé làm quen với
TA
- Cho trẻ nghe

- Đồng dao:
Dích dích, dắc
dắc

- Lau đồ chơi,
sắp xếp lớp học
gọn gàng sạch sẽ.

-Bé làm quen với
TA
- Liên hoan văn
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T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

cách phòng tránh
đơn giản

các bài hát tiếng
anh

nghệ, nêu gương
bé ngoan cuối
tuần

Nhánh
3

- Đọc thơ:
+ Cô lao công.

-Bé làm quen với
TA
- Bài hát " Tía má
em"

Dạy trẻ tô vẽ
tranh về nghề sx
giấy

- Lao động tự
phục vụ: cho trẻ
lau giá đồ
chơi,xếp đồ chơi
gọn gàng

- -Bé làm quen với
TA

Biểu diễn văn nghệ
và nêu gương bé
ngoan

Nhánh
4

- Nghe các loại
nhạc khác nhau
- Xem phim về
các chú bộ đội

-Bé làm quen với
TA.
- Trò chuyện với
trẻ về tên gọi,
công việc, công
cụ, sản phẩm, ích
lợi… của một số
nghề phổ biến

- Đọc thơ:Chú
giải phóng quân

Lau đồ chơi, sắp
xếp lớp học gọn
gàng sạch sẽ.

-Bé làm quen với
TA
- Đóng chủ đề
- Liên hoan văn
nghệ, nêu gương
bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

t
t Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi

trong góc chơi Chuẩn bị

Phân phối
vào nhánh

N
1

N
2

N
3

N
4
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1

Góc phân vai
- Bán đồ
dùng , sản
phẩm của các
nghề.
- Nấu ăn.
- Xây dựng
- Chú bộ đội

- Trẻ biết bày hàng biết tên
các mặt hàng, biết nói giá
bán , hỏi giá khi mua hàng.
- Trẻ biết tiếp thị mặt hàng
mới
- Trẻ biết nấu các món ăn và
bày bàn đẹp phục vụ.
- Trẻ có kỹ năng giao lưu
trong các nhóm chơi
- Chơi xong cất đồ chơi gọn
gàng ngăn nắp.
- Trẻ tích cực sáng tạo khi
nhập vai chơi

.* Tiến hành:
+Vai trò của cô: Bao quát,
gợi ý động viên trẻ
+ HĐ của trẻ :
- Trẻ tự nhận nhóm chơi và
thỏa thuận nội dung chơi trong
nhóm, và phân vai.
- Trẻ bày hàng, chào mời giới
thiệu mặt hàng khi có khách
đến mua...
- Trao hàng, đóng gói cho
khách.
- Trẻ đi mua hàng và chế biến
nấu các món ăn, bày bàn ăn
đẹp sáng tạo .

- Sản phẩm các nghề
Sx giấy , chú bộ đội
- Đồ dùng của một
số nghề ( Bán hàng,
nấu ăn, xây dựng,
chú bộ đội....) đủ cho
trẻ chơi

x x x
x

2

Góc xây dựng
- Xây nông
trại
- Xây nhà khu
đô thị.
- Xây bệnh
viện
- Xây doanh
trại bộ đội

- Trẻ biết phối hợp các
nguyên vật liệu cùng nhau
tạo nên công trình đẹp

+ Vai trò của cô: Bao quát,
gợi ý, chơi cùng trẻ.
+ HĐ của trẻ :
- Trẻ nhận vai chơi.
- Phối hợp giữa người xây
hàng rào, trồng cây, xây
nhà ...tạo thành công trình
đẹp.

+ Đồ chơi lắp ghép
XD và các phụ liệu
khác.
+ Kết hợp phụ huynh
cung cấp kỹ năng XD
cho trẻ.

x x x
x

3

Góc
Nghệ thuật
( Âm nhạc
Tạo Hình)

- Trẻ biết vẽ, tô màu, xé dán
một số nghề. Biết hát múa
các bài hát về chủ đề.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng
các đồ chơi, và các nguyên
vật liệu để tạo thành sản
phẩm .

+Vai trò của cô: Hướng dẫn,
gợi ý, bao quát, động viên trẻ.
+HĐ của trẻ :
-Tô màu, vẽ, xé dán, nặn về
một số nghề
- Làm đồ dùng, dụng cụ của
một số nghề

- Sáp màu, giấy,đất
nặn, keo dán, kéo,
các vật liệu khác..
- Các dụng cụ âm
nhạc: Sắ xô, trống lắc
phách tre
- Cung cấp kỹ năng

x x x

x
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- Trẻ biết biểu diễn những
bài hát về chủ đề
- Trẻ có kỹ năng sử dụng
các dụng âm nhạc
- Trẻ tích cực, hứng thú
tham gia chơi .

- Múa hát biểu diễn bài hát về
một số nghề

cho trẻ ở mọi lúc mọi
nơi.

4

Góc học tập
- góc sách
- Hành vi
đúng sai
- Tách gộp
trong phạm vi
4
- Tìm đúng số
lượng
- Sắp xếp theo
quy tắc
-Bé thông
minh

- Trẻ biết chơi các
trò chơi
- Có kĩ năng thể hiện các trò
chơi và sắp xếp đồ chơi gọn
gàng sau khi chơi.
-Trẻ hứng thú chơi, chơi hoà
thuận vui vẻ.

+Vai trò của cô: Bao quát,
động viên và chơi cùng trẻ.
+HĐ của trẻ :
- Trẻ chơi với các đồ chơi
Đọc sách, truyện tranh.
- Kể chuyện sáng tạo theo
tranh.
- Làm truyện tranh, Al bum
- Phân loại dụng cụ của các
nghề
- Nối số với số lượng dụng cụ
tương ứng.
- Ghép tương ứng 1-1
- Đọc chuyện về các nghề, làm
album sách

+ Đồ chơi góc toán,
tranh ảnh, lô tô về
một số nghề
+Truyện tranh,
Al bum, kéo, keo
dán...

x x x

5

Góc vận động
( vận động
thô, vận động
tinh)

- Trẻ hứng thú chơi, biết
cách chơi sắp xếp đồ chơi
gọn gàng, chơi hoà thuận vui
vẻ.

- Đi trên vạch kẻ sàn. Đi nối
tiếp trên các bàn chân các. Bật
tách chụm, bật nhảy liên tiếp
qua các ô.
- Đan tết, cài cúc xâu hạt luồn
dây.

Trò chơi đi liên tiếp
trên bàn chân, bật
tách chụm, bật nhảy
liên tiếp
- Dây luồn , đan tết,
vải nỉ cài cúc, dây
xâu hạt đủ để trẻ chơi

x x x
x
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